	   SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN: ĐỊA LÝ 10

Thời gian: 60 phút


Đề 1:

Câu 1: (3đ)

Hãy trình bày vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp. So sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiêp.

Câu 2: (2đ)

Hãy nêu những ưu điểm và nhược điểm của loại hình giao thông vận tải đường sắt và đường ô tô.

Câu 3: (2đ)

Hãy nêu vai trò, đặc điểm và phân bố của ngành công nghiệp điện lực. Vì sao ngành công nghiệp điện lực phân bố chủ yếu ở các nước phát triển?
Câu 4: (3đ)
          Cho bảng số liệu sau:

            CÁC NƯỚC DẪN ĐẦU VỀ DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2004

	Nước
	Khách du lịch đến

(triệu lượt người)
	Doanh thu

(tỉ USD)

	Pháp
	75,1
	40,8

	Tây Ban Nha
	53,6
	45,2

	Hoa Kì
	46,1
	74,5

	Trung Quốc
	41,8
	25,7


a, Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu lịch của các nước trên (2đ)
b, Rút ra nhận xét (1đ)
HẾT
	   SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN: ĐỊA LÝ 10

Thời gian: 60 phút


Đề 2:

Câu 1: (3đ)

          Hãy nêu vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải. Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải? Cho ví dụ minh họa.

Câu 2: (2đ)        

          Hãy nêu những ưu điểm và nhược điểm của loại hình giao thông vận tải đường biển và đường hàng không.

Câu 3: (2đ)        

         Hãy nêu vai trò, đặc điểm và phân bố của ngành công nghiệp điện tử - tin học. Vì sao ngành công nghiệp điện lực phân bố chủ yếu ở các nước phát triển?

Câu 4: (3đ)
          Cho bảng số liệu sau:

            CÁC NƯỚC DẪN ĐẦU VỀ DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2004

	Nước
	Khách du lịch đến

(triệu lượt người)
	Doanh thu

(tỉ USD)

	Pháp
	75,1
	40,8

	Tây Ban Nha
	53,6
	45,2

	Hoa Kì
	46,1
	74,5

	Trung Quốc
	41,8
	25,7


a, Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu lịch của các nước trên (2đ)
b, Rút ra nhận xét (1đ)
HẾT
ĐÁP ÁN  ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ 10.

Đề 1: 

Câu 1: (3đ)

· Vai trò của ngành công nghiệp (1đ)

· Đặc điểm (1đ)

      + Sản xuất công nghiệp bao gồm 2 giai đoạn( giải thích 2 giai đoạn)(0,5đ)

+ Có tính tập trung(0,25đ)

+ Bao gồm nhiều ngành phức tạp(0,25)

· So sánh(1đ)

Câu 2: (2đ)

· Giao thông vận tải đường sắt:

+ Ưu điểm(0,5đ)

+ Nhược điểm(0,5đ)

· Giao thong vận tải đường ô tô:

+ Ưu điểm(0,5đ)

+ Nhược điểm(0,5đ)

Câu 3: (2đ)

· Vai trò(0,5đ)

· Đặc điểm(0,5đ)

· Phân bố(0,5đ)

· Giải thích sự phân bố(0,5đ): Đây là ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn

Câu 4: (3đ)

· Vẽ biểu đổ(2đ)

+ Vẽ đẹp, đúng, chính xác

+ Có tên, ký hiệu biểu đồ, chú thích (thiếu mỗi ý trừ 0,25đ)

· Nhận xét(1đ)

ĐÁP ÁN  ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ 10.

Đề 2: 

Câu 1: 3đ

· Vai trò của ngành giao thông vận tải (1đ)

· Đặc điểm (0,5đ)

· Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên (1,5đ)

+ Quy định sự có mặt và vai trò … (0,5đ)

+ Ảnh hưởng tới công tác thiết kế… (0,5đ)

+ Ảnh hưởng tới hoạt động… (0,5đ)

(Không cho ví dụ trừ 0,5đ)

Câu 2: 2đ

· Giao thông vận tải đường biển:

+ Ưu điểm(0,5đ)

+ Nhược điểm(0,5đ)

· Giao thong vận tải đường hàng không:

+ Ưu điểm(0,5đ)

+ Nhược điểm(0,5đ)

Câu 3: 2đ

· Vai trò(0,5đ)

· Đặc điểm(0,5đ)

· Phân bố(0,5đ)

· Giải thích sự phân bố(0,5đ): Đây là ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn, trình độ khoa học kỹ thuật cao.

Câu 4: 3đ

· Vẽ biểu đổ(2đ)

+ Vẽ đẹp, đúng, chính xác

+ Có tên, ký hiệu biểu đồ, chú thích (thiếu mỗi ý trừ 0,25đ)

· Nhận xét(1đ)

